ỦY BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                            độc lập - tự do - hạnh phúc
         (((((                                                         ((((((((((((
 Số: 31/2002/QĐ-UB                            Quy Nhơn, ngày  25  tháng  3  năm 2002
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành qui định về thủ tục xây dựng công trình

tại các cơ sở tôn giáo.
(((((((((((((
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Nghị định số 26/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999 của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo;


- Căn cứ Thông tư số 09/1999/TTLT/BXD-TCĐC ngày 10/12/1999 của Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng;


- Theo đề nghị của Trưởng Ban Tôn giáo Chính quyền tỉnh Bình Định,

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1:  Ban hành quy định về thủ tục xây dựng công trình tại các cơ sở tôn giáo.


Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định 2226/QĐ-UB ngày 17/9/1996 của UBND tỉnh Bình Định “Ban hành qui định về thủ tục xây dựng mới, cải tạo làm thay đổi kiến trúc công trình các cơ sở tôn giáo và dựng tượng lộ thiên”.


Điều 3:  Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tôn giáo Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và người chủ trì cơ sở  tôn giáo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

             TM.  UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nơi nhận:  







       CHỦ TỊCH
- Như điều 3.

- Ban Tôn giáo của Chính phủ.

- Thường trực Tỉnh ủy.

- Thường trực HĐND tỉnh.

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tòa Giám mục  Qui Nhơn.

- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

- Hội thánh Cao Đài; Tin Lành.                                                                                 Vũ Hoàng Hà
- Lưu VP+ K4.

ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              độc lập - tự do - hạnh phúc
         (((((                                                             ((((((((((((
QUY ĐỊNH

Về thủ tục xây dựng công trình  tại các cơ sở tôn giáo.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2002 /QĐ-UB ngày  26/3/2002

 của UBND tỉnh Bình Định)
(((((((((((((
Chương I

NGUYÊN TẮC CHUNG


Điều 1:  Việc sửa chữa lớn làm thay đổi cấu trúc, kiến trúc công trình tại cơ sở thờ tự; việc khôi phục công trình thờ tự bị hoang phế, bị hủy hoại do chiến tranh, thiên tai, rủi ro; việc tạo lập cơ sở thờ tự, việc xây dựng công trình thờ tự (nhà, tượng, bia, đài, tháp và các công trình nhằm mục đích thờ tự) người chủ trì cơ sở thờ tự phải làm đơn xin phép Chủ tịch UBND tỉnh, và khi được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thì mới được tiến hành xây dựng.


Điều 2:  Việc tu bổ và sửa chữa nhỏ như trát vá, quét vôi, đảo ngói, lát nền, thay cửa, lắp đặt thiết bị đường ống trong nhà và trong khuôn viên, trang trí nội thất không ảnh hưởng đến kết cấu, kiến trúc công trình, các nhà lân cận và mỹ quang đường phố được miễn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, trước khi tu bổ và sửa chữa nhỏ người chủ trì cơ sở thờ tự thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã sở tại biết.

Chương II

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CHO PHÉP VÀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


Điều 3: 

1. Thẩm quyền cho phép sửa chữa lớn làm thay đổi cấu trúc, kiến trúc công trình tại cơ sở thờ tự; việc khôi phục công trình thờ tự bị hoang phế, bị hủy hoại do chiến tranh, thiên tai, rủi ro; việc tạo lập cơ sở thờ tự, việc xây dựng công trình thờ tự (nhà, tượng, bia, đài, tháp và các công trình nhằm mục đích thờ tự) là của Chủ tịch UBND tỉnh.


2. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình nêu tại khoản 1 điều 3 là của Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên tùy theo từng công trình cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh có thể ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng hoặc Chủ tịch UBND huyện, thành phố cấp giấy phép xây dựng.

Điều 4: 

1. Người đứng đơn xin phép xây dựng và được cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo là người  chủ trì hợp pháp của cơ sở thờ tự có công trình xin xây dựng (đối với Phật giáo là sư trụ trì; Thiên Chúa giáo là  Linh mục quản xứ; đạo Cao Đài là Đầu Họ đạo; đạo Tin Lành là chủ tọa Hội thánh Tin Lành; Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn là Bề trên Dòng; cộng đoàn Dòng Phao Lô, Dòng Phanxicô là người phụ trách cộng đoàn).

2. Nếu cơ sở thờ tự chưa có người chủ trì thì người đứng đơn phải được tín đồ bầu ra, được Giáo hội cấp trên trực tiếp đồng ý, UBND cấp xã sở tại chấp thuận

Điều 5:  Hồ sơ xin phép xây dựng gồm:

- Đơn xin phép xây dựng, trong đơn phải nêu rõ lý do, nhu cầu xây dựng, qui mô công trình, nguồn vốn đầu tư xây dựng. Riêng đối với các cơ sở thờ tự thuộc Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hội thánh Cao Đài Cầu Kho - Tam Quan phải có ý kiến đề nghị của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Tòa Giám mục Qui Nhơn, Hội đồng Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Cầu Kho - Tam Quan.

- Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất:

  + Sổ chứng nhận quyền sử dụng đất do Chủ tịch UBND tỉnh cấp.

  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ địa chính mà không có tranh chấp.

  + Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất ở mà người đó vẫn sử dụng đất liên tục từ đó đến nay và không có tranh chấp.

  +  Nếu không có giấy tờ trên thì căn cứ điều 51 Luật Đất đai (02/12/1998) có sơ đồ lô đất (trích đo thực địa) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn trên cơ sở sổ địa chính của địa phương đang quản lý.

- Sơ đồ vị trí công trình trên lô đất.

- Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt của công trình xin xây dựng.

Điều 6:  

1. Nơi tiếp nhận, xử lý hồ sơ xin phép xây dựng là UBND huyện, thành phố. UBND huyện, thành phố tiến hành xem xét hồ sơ, chỉ đạo các cơ quan liên quan của huyện, thành phố làm việc thống nhất với UBND cấp xã nơi có cơ sở thờ tự xin phép xây dựng và UBND huyện, thành phố có văn bản chính thức kèm theo hồ sơ xin phép xây dựng gửi Chủ tịch UBND tỉnh (qua Ban Tôn giáo Chính quyền tỉnh), thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin phép xây dựng.

2. Ban Tôn giáo tiếp nhận hồ sơ xin phép xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ xin phép xây dựng. Nếu hồ sơ xin phép không đầy đủ thì Ban Tôn giáo Chính quyền tỉnh có trách nhiệm chuyển trả lại cho UBND huyện, thành phố xử lý bổ sung, thời gian không quá 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin phép xây dựng.

Điều 7:


1. Sau khi có văn bản chấp thuận cho phép xây dựng công trình tôn giáo của Chủ tịch UBND tỉnh, người chủ trì cơ sở thờ tự có trách nhiệm liên hệ và thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của Sở Xây dựng hoặc của UBND huyện, thành phố về thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.


Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng gồm:


- Hồ sơ xin phép xây dựng (được nêu tại điều 5).


- Văn bản chấp thuận cho phép xây dựng công trình tôn giáo của Chủ tịch UBND tỉnh.


- Thiết kế xây dựng công trình đã được cơ quan chuyên môn có chức năng thẩm định theo qui định của pháp luật.


2. Khi Giám đốc Sở Xây dựng hoặc Chủ tịch UBND huyện, thành phố được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo thì phải tiến hành kiểm tra hiện trạng, thẩm định thiết kế kỷ thuật, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ (nếu có) và cấp giấy phép xây dựng theo qui định; thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.

3. Người chủ trì cơ sở thờ tự có công trình tôn giáo được phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng lưu ý khi công trình xây dựng xong, thỏa mãn được nhu cầu tôn giáo đồng thời thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Chương III

KIỂM TRA, THEO DÕI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM THỰC HIỆN GIẤY PHÉP

 XÂY DỰNG CƠ SỞ THỜ TỰ TÔN GIÁO.


Điều 8:  Trách nhiệm của người đã được cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo:

1. Chấp hành đúng, đầy đủ các qui định của pháp luật về quản lý xây dựng và giấy phép xây dựng được cấp.


2. Khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xây dựng thì phải làm đơn xin phép Chủ tịch UBND tỉnh như trình tự thủ tục qui định tại chương II.

3. Báo trình với UBND cấp huyện, xã sở tại về hồ sơ thiết kế được duyệt, giấy phép xây dựng đã cấp, ngày khởi công xây dựng công trình.


4. Khi tiến hành định vị công trình, xác định cao độ nền cốt + 0,00, xây móng, phải báo cáo cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng biết để cử cán bộ đến kiểm tra tại hiện trường và xác nhận việc thi công công trình theo đúng giấy phép xây dựng đã cấp.


- Đối với các giai đoạn thi công còn lại, phải thi công theo đúng đồ án thiết kế kỷ thuật đã được thẩm định và nội dung giấy phép xây dựng đã cấp.


- Khi công trình đã được xây dựng xong phải báo với Ban Tôn giáo Chính quyền tỉnh, cơ quan cấp giấy phép xây dựng và UBND cấp xã sở tại để được kiểm tra, xác nhận công trình xây dựng hoàn thành.


5. Trong thời hạn 12 tháng kể từ khi nhận được giấy phép xây dựng mà công trình vẫn chưa có điều kiện khởi công thì người chủ trì cơ sở thờ tự phải xin phép gia hạn. Thời hạn gia hạn thêm là 12 tháng; quá thời hạn trên mà chủ đầu tư vẫn không khởi công xây dựng công trình thì giấy phép xây dựng không còn giá trị.


Điều 9:


1. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo có trách nhiệm cử cán bộ kiểm tra, theo dõi việc thực hiện giấy phép xây dựng đã cấp.


2. UBND cấp xã sở tại có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thi công công trình; nếu thấy việc thi công sai nội dung giấy phép xây dựng đã cấp thì lập biên bản vi phạm xử lý theo thẩm quyền và báo cáo UBND cấp huyện. 


3. Các cơ quan có thẩm quyền khi xử lý vi phạm trong xây dựng công trình thờ tự tôn giáo, nếu là cơ sở thờ tự thuộc Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hội thánh Cao Đài Cầu Kho - Tam Quan, thì có văn bản thông báo cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Tòa Giám mục Qui Nhơn, Hội đồng Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Cầu Kho - Tam Quan biết về hành vi vi phạm của người chủ trì cơ sở thờ tự đó để có biện pháp giáo dục trong đạo.

Điều 10:  

1. Người chủ trì cơ sở thờ tự tôn giáo không làm hồ sơ xin phép xây dựng mà tiến hành xây dựng công trình tôn giáo, hoặc làm sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp, hoặc có hành vi vi phạm các qui định của Nhà nước về quản lý xây dựng đối với công trình tôn giáo thì phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về  hành vi vi phạm đó.


2. Nếu cán bộ, công chức có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu hoặc tiêu cực trong quá trình kiểm tra, theo dõi việc cấp và thực hiện giấy phép xây dựng công trình thờ tự tôn giáo thì người chủ trì cơ sở thờ tự báo cáo đúng, kịp thời cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biết để có biện pháp xử lý.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 11: 


1. Giao Ban Tôn giáo Chính quyền tỉnh theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

2. UBND huyện, thành phố quán triệt qui định này cho UBND xã, phường và người có trách nhiệm liên quan của các tôn giáo tại địa phương mình.


Điều 12:  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành có liên quan phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Ban Tôn giáo Chính quyền tỉnh) để chỉ đạo./.

                                                                          TM.  UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH









        CHỦ TỊCH

                       Vũ Hoàng Hà

